
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1

CHỦ ĐỀ:BÚP MĂNG NON

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 25/09 đến ngày 22/10/2023

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT

ĐỘNG

CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về cơ thể
của bé.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH

-Hoạt động 1:Truyện:
“ Cậu bé mũi dài”

-Hoạt động 2 :Vẽ tô màu
chân dung bé

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

-Chạy nhanh 18m.

LÀM QUEN CHỮ CÁI

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

-Hoạt động 1: Làm quen
chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Hoa bé ngoan ”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Hình và mối liên hệ
giữa các hình.

TUẦN 2

- Trò chuyện về đặc
điểm cá nhân của bé.

-Hoạt động 1:Chuyện của
Dê con

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
cô giáo

- Đi trên dây. - Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Tập đếm ”.

-Đếm đến 6 nhận biết
nhóm có 6 đối tượng.

Nhận biết số 6.

TUẤN 3

- Nhu cầu dinh dưỡng
đối với sức khoẻ

-Hoạt động 1:Thơ “Cô
dạy’’

-Hoạt động 2: Trang trí
khăn quàng cổ

-Ném xa bằng 1 tay - đi
khụy gối.

-Hoạt động 1: Tâp tô chữ
“a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Thật đáng yêu ”.

- Nhận biết mối quan
hệ hơn kém về số

lượng trong phạm vi 6.



TUẤN 4 - Trò chuyện về ngày
20/10 (PNVN)

-Hoạt động 1: Thơ : “Bé
ơi”.
-Hoạt động 2: Cắt dán áo
bạn trai , bạn gái

-Bò dích dắc bằng bàn
tay- cẳng chân qua 5 hộp
cách nhau 60cm.

-Hoạt động 1: Ôn tập cái
chữ “a,ă,â”, “o,ô,ơ”

- Hoạt động 2: Dạy hát :
“ Bầu và bí

-Bớt 1, ôn các hình

HOẠT

ĐỘNG

NGOÀI

TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát :Trang phục
của bé.

-Trò choi: Lộn cầu vồng.

-Thí nghiệm “ Trứng nổi
trên nước”

-Trò chơi vận động: Kéo
co.

- Quan sát vườn rau của
trường

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

-Thí nghiệm “ Thổi bóng
với nước rửa chén”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát cây trong
trường

Trò chơi vận động:
Cướp cờ

TUẦN 2

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian:
Rồng rắn lên mây.

-Thí nghiệm : “Thí
nghiệm dung nham”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát : Cơ thể của
bé .

Trò chơi dân gian: Kéo
co.

- Thí nghiệm : “Dựng
thuyền táo”

- Trò chơi vận động:
Tìm bạn.

- Quan sát câydừa

- Trò chơi vận động:
Về đúng nhà

TUẤN 3

- Đi dạo, nhặt lá vàng
rơi.

- Trò chơi vận động:
Giúp mẹ

- Thí nghiệm “đổi màu
khi trộn màu sắc”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát cây tràu bà

TCDG: Chim đổi lồng

-Thí nghiệm “Phân biệt
trứng sống trứng chín”

Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Quan sát hồ bơi của
trường.

Trò chơi vận động:
Nhốt không khí vào túi

TUẦN 4

-Quan sát cây hoa giấy.

Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẽ

-Thí nghiệm “Bút chì
xuyên túi nước không
chảy”

-Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

-Dạo chơi vườn trường
trò chuyện với trẻ về ngày
20/10.

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm “Cơn mưa
màu sắc ”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Giải câu đố về các bộ
phận trên cơ thể bé.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin



HOẠT

ĐỘNG

GÓC

TUẦN 1

GÓC PHÂN VAI

-Gia đình bán hàng
quần áo, giày dép, mũ
nón.Tổ chức khai trương
cửa hàng

GÓC XÂY DỰNG

- Xây khu tập thể nhà bé

.

GÓC HỌC TẬP

-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc

GÓC NGHỆ THUẬT

-Hát múa đúng giai điệu
các bài hát khi tổ chức
văn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh,

chơi với nước, gấp

thuyền thả nước. Tổ

chức gieo hạt.

TUẦN 2

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng nước giải khát,

siệu thị. Tổ chức khai

trương cửa hàng.

GÓC XÂY DỰNG

-Xây công viên,biết
cách bố trí công trình
khi xây.

GÓC THƯ VIỆN

-Làm truyện, tranh chủ
đề,làm các đồ dùng học
tập, xé dán, vẽ nặn các đồ
dùng để tặng bạn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

GÓC HỌC TẬP

- Làm các bài tập toán
cách đặt số, gạch chữ,
xem sách

TUẦN 3

GÓC XÂY DỰNG

-Xây ngôi nhà của bé có
vườn hoa, hồ bơi. Tổ
chức tân gia nhà mới,
mời các nhóm khác tới

dự.

GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát múa, vẽ nặn tô

màu.Tổ chức phòng triển

lãm tranh ảnh. Biểu diễn

văn nghệ.

GÓC HỌC TẬP

-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về đúng
nhà”. Tìm tên bạn có
chứa chữ cái o, ô, ơ.

GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh ảnh về bản
thân bé

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

TUẦN 4

GÓC XÂY DỰNG

Xây vườn rau, cây ăn
quả nhà bé.

GÓC NGHỆ THUẬT

Vẽ các thực phẩm, nặn
các loại quả.

GÓC HỌC TẬP

-Thêm nhân cho bánh,
đếm số nhân để đính chữ
số

- Chơi lô tô, tranh so hình
về 4 nhóm thực phẩm

- Chơi đính chữ cái còn

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng ăn uống chế
biến thực phẩm

- Bé tập làm nội trợ : Tập
làm bánh in

GÓC THIÊN NHIÊN

Chơi với nước, thí
nghiệm “nước sạch,
nước bẩn”



thiếu trong từ

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU

TUẦN 1

-Khám phá khoa học
“ Mỗi người đều có 2
mắt”

-Rèn kỹ năng gấp mền
gối

LQCC: Thực hiện bài tập
“trò chơi với chữ cái

a,ă,â”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hành khám phá
khoa học “Đôi mắt của
bé có lờ, lúc nhắm hay
chớp mắt”

-Củng cố thao tác vệ
sinh: Rửa tay, lau tay.

-Ôn chữ cái “o,ô,ơ” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Thực hành khám phá
khoa học “Bé luôn giữ
gìn đôi mắt của mình”

-Rèn kĩ năng: Đánh răng
- súc miệng.

-Ôn chữ cái “a,ă,â” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

-Khám phá khoa học

“ Cách chăm sóc đôi
mắt”

-Giáo dục trẻ biết bảo vệ
bản than.

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái “e,ê”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 25/9 đến ngày 22/10/2023

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT

ĐỘNG

CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về cơ thể
của bé.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy nhanh 18m.

LÀM QUEN CHỮ CÁI

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

-Hoạt động 1: Làm quen
chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Hoa bé ngoan ”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Hình và mối liên hệ
giữa các hình.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH

-Hoạt động 1:Truyện:
“ Cậu bé mũi dài”

-Hoạt động 2 :Vẽ tô màu
chân dung bé

TUẦN 2

- Trò chuyện về đặc
điểm cá nhân của bé.

- Đi trên dây. - Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Tập đếm ”.

-Đếm đến 6 nhận biết
nhóm có 6 đối tượng.

Nhận biết số 6.

-Hoạt động 1:Chuyện
của Dê con

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
cô giáo

TUẤN 3

- Nhu cầu dinh dưỡng
đối với sức khoẻ.

-Ném xa bằng 1 tay - đi
khụy gối.

-Hoạt động 1: Tâp tô chữ
“a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Thật đáng yêu ”.

- Nhận biết mối quan hệ
hơn kém về số lượng
trong phạm vi 6.

-Hoạt động 1:Thơ “Cô
dạy’’

-Hoạt động 2: Trang trí
khăn quàng cổ



- Trò chuyện về ngày
20/10 (PNVN)

-Bò dích dắc bằng bàn
tay- cẳng chân qua 5
hộp cách nhau 60cm.

-Hoạt động 1: Ôn tập cái
chữ “a,ă,â”, “o,ô,ơ”

- Hoạt động 2: Dạy hát :
“ Bầu và bí

-Bớt 1, ôn các hình -Hoạt động 1: Thơ : “Bé
ơi”.
-Hoạt động 2: Cắt dán áo
bạn trai , bạn gái

HOẠT

ĐỘNG

NGOÀI

TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát :Trang phục
của bé.

-Trò choi: Lộn cầu vồng.

-Thí nghiệm “ Trứng
nổi trên nước”

-Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát vườn rau của
trường

- Trò chơi vận động: Rồng
rắn lên mây

-Thí nghiệm “ Thổi bóng
với nước rửa chén”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát cây trong
trường

Trò chơi vận động: Cướp
cờ

TUẦN 2

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian:
Rồng rắn lên mây.

-Thí nghiệm : “Thí
nghiệm dung nham”

- Trò chơi vận động:
Nhà sắp xếp tài ba

- Quan sát : Cơ thể của
bé .

Trò chơi dân gian: Kéo co.

- Thí nghiệm : “Dựng
thuyền táo”

- Trò chơi vận động:
Tìm bạn.

- Quan sát câydừa

- Trò chơi vận động: Về
đúng nhà

TUẤN 3

- Đi dạo, nhặt lá vàng
rơi.

- Trò chơi vận động:
Giúp mẹ

- Thí nghiệm “đổi màu
khi trộn màu sắc”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát cây tràu bà

TCDG: Chim đổi lồng

-Thí nghiệm “Phân biệt
trứng sống trứng chín”

Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Quan sát hồ bơi của
trường.

Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi



TUẦN 4

-Quan sát cây hoa giấy.

Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẽ

-Thí nghiệm “Bút chì
xuyên túi nước không
chảy”

-Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

-Dạo chơi vườn trường trò
chuyện với trẻ về ngày
20/10.

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm “Cơn mưa
màu sắc ”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Giải câu đố về các bộ
phận trên cơ thể bé.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

HOẠT

ĐỘNG

GÓC

TUẦN 1

GÓC PHÂN VAI

-Gia đình bán hàng
quần áo, giày dép, mũ
nón.Tổ chức khai trương
cửa hàng

GÓC XÂY DỰNG

- Xây khu tập thể nhà
bé

.

GÓC HỌC TẬP

-Làm toán, bài tập chữ cái,
xem album, chơi đôminô
chữ cái, sao chép chữ, đọc
sách và thích thú khi hoàn
thành công việc

GÓC NGHỆ THUẬT

-Hát múa đúng giai điệu
các bài hát khi tổ chức
văn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh,

chơi với nước, gấp

thuyền thả nước. Tổ

chức gieo hạt.

TUẦN 2

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng nước giải khát,

siệu thị. Tổ chức khai

trương cửa hàng.

GÓC XÂY DỰNG

-Xây công viên,biết
cách bố trí công trình
khi xây.

GÓC THƯ VIỆN

-Làm truyện, tranh chủ
đề,làm các đồ dùng học
tập, xé dán, vẽ nặn các đồ
dùng để tặng bạn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

GÓC HỌC TẬP

- Làm các bài tập toán
cách đặt số, gạch chữ,
xem sách

TUẦN 3

GÓC XÂY DỰNG

-Xây ngôi nhà của bé có
vườn hoa, hồ bơi. Tổ
chức tân gia nhà mới,
mời các nhóm khác tới

dự.

GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát múa, vẽ nặn tô

màu.Tổ chức phòng

triển lãm tranh ảnh.

Biểu diễn văn nghệ.

GÓC HỌC TẬP

-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về đúng
nhà”. Tìm tên bạn có
chứa chữ cái o, ô, ơ.

GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh ảnh về bản
thân bé

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng



TUẦN 4

GÓC XÂY DỰNG

Xây vườn rau, cây ăn
quả nhà bé.

GÓC NGHỆ THUẬT

Vẽ các thực phẩm, nặn
các loại quả.

GÓC HỌC TẬP

-Thêm nhân cho bánh,
đếm số nhân để đính chữ
số

- Chơi lô tô, tranh so hình
về 4 nhóm thực phẩm

- Chơi đính chữ cái còn
thiếu trong từ

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng ăn uống chế
biến thực phẩm

- Bé tập làm nội trợ : Tập
làm bánh in

GÓC THIÊN NHIÊN

Chơi với nước, thí
nghiệm “nước sạch,
nước bẩn”

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU

TUẦN 1

-Khám phá khoa học
“ Mỗi người đều có 2
mắt”

-Rèn kỹ năng gấp mền
gối

LQCC: Thực hiện bài tập
“trò chơi với chữ cái

a,ă,â”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hành khám phá
khoa học “Đôi mắt của
bé có lờ, lúc nhắm hay
chớp mắt”

-Củng cố thao tác vệ
sinh: Rửa tay, lau tay.

-Ôn chữ cái “o,ô,ơ” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Thực hành khám phá
khoa học “Bé luôn giữ
gìn đôi mắt của mình”

-Rèn kĩ năng: Đánh
răng - súc miệng.

-Ôn chữ cái “a,ă,â” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

-Khám phá khoa học

“ Cách chăm sóc đôi
mắt”

-Giáo dục trẻ biết bảo
vệ bản than.

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái “e,ê”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3

CHỦ ĐỀ:BÚP MĂNG NON

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 25/09 đến ngày 22/10/2023

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT

ĐỘNG

CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Trường mầm non Đom
Đóm thân yêu.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-Hoạt động 1: Làm
quen chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Hoa bé ngoan ”

LÀM QUEN VỚI TOÁN

-Hình và mối liên hệ giữa
các hình.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH

-Hoạt động 1:Truyện:
“ Cậu bé mũi dài”

-Hoạt động 2 :Vẽ tô màu
chân dung bé

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy nhanh 18m.

TUẦN 2

-Lớp Lá của em. - Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Tập đếm ”.

-Đếm đến 6 nhận biết
nhóm có 6 đối tượng.

Nhận biết số 6.

-Hoạt động 1:Chuyện của
Dê con

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
cô giáo

- Đi trên dây.

TUẤN 3

Khám phá về đồ dùng
của bé.

-Hoạt động 1: Tâp tô
chữ “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Thật đáng yêu ”.

- Nhận biết mối quan hệ
hơn kém về số lượng trong

phạm vi 6.

-Hoạt động 1:Thơ “Cô
dạy’’

-Hoạt động 2: Trang trí
khăn quàng cổ

-Ném xa bằng 1 tay - đi
khụy gối.



-Hoạt động 1: Ôn tập
cái chữ “a,ă,â”, “o,ô,ơ”

- Hoạt động 2: Dạy
hát : “ Bầu và bí

-Bớt 1, ôn các hình -Hoạt động 1: Thơ : “Bé
ơi”.
-Hoạt động 2: Cắt dán áo
bạn trai , bạn gái

-Bò dích dắc bằng bàn
tay- cẳng chân qua 5 hộp
cách nhau 60cm.

HOẠT

ĐỘNG

NGOÀI

TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát :Trang phục
của bé.

-Trò choi: Lộn cầu vồng.

-Thí nghiệm “ Trứng
nổi trên nước”

-Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát vườn rau của
trường

- Trò chơi vận động: Rồng
rắn lên mây

-Thí nghiệm “ Trứng nổi
trên nước”

-Trò chơi vận động: Kéo
co.

- Quan sát cây trong
trường

Trò chơi vận động: Cướp
cờ

TUẦN 2

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian:
Rồng rắn lên mây.

-Thí nghiệm : “Thí
nghiệm dung nham”

- Trò chơi vận động:
Nhà sắp xếp tài ba

- Quan sát : Cơ thể của
bé .

Trò chơi dân gian: Kéo co.

- Thí nghiệm : “Dựng
thuyền táo”

- Trò chơi vận động:
Tìm bạn.

- Quan sát câydừa

- Trò chơi vận động: Về
đúng nhà

TUẤN 3

- Đi dạo, nhặt lá vàng rơi.

- Trò chơi vận động:
Giúp mẹ

- Thí nghiệm “đổi màu
khi trộn màu sắc”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát cây tràu bà

TCDG: Chim đổi lồng

-Thí nghiệm “Phân biệt
trứng sống trứng chín”

Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Quan sát hồ bơi của
trường.

Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

TUẦN 4

-Quan sát cây hoa giấy.

Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẽ

-Thí nghiệm “Bút chì
xuyên túi nước không
chảy”

-Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

-Dạo chơi vườn trường trò
chuyện với trẻ về ngày
20/10.

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm “Cơn mưa
màu sắc ”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Giải câu đố về các bộ
phận trên cơ thể bé.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin



HOẠT

ĐỘNG

GÓC

TUẦN 1

GÓC PHÂN VAI

-Gia đình bán hàng
quần áo, giày dép, mũ
nón.Tổ chức khai trương
cửa hàng

GÓC XÂY DỰNG

- Xây khu tập thể nhà
bé

.

GÓC HỌC TẬP

-Làm toán, bài tập chữ cái,
xem album, chơi đôminô
chữ cái, sao chép chữ, đọc
sách và thích thú khi hoàn
thành công việc

GÓC NGHỆ THUẬT

-Hát múa đúng giai điệu
các bài hát khi tổ chức
văn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh,

chơi với nước, gấp

thuyền thả nước. Tổ chức

gieo hạt.

TUẦN 2

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng nước giải khát,

siệu thị. Tổ chức khai

trương cửa hàng.

GÓC XÂY DỰNG

-Xây công viên,biết
cách bố trí công trình
khi xây.

GÓC THƯ VIỆN

-Làm truyện, tranh chủ
đề,làm các đồ dùng học
tập, xé dán, vẽ nặn các đồ
dùng để tặng bạn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

GÓC HỌC TẬP

- Làm các bài tập toán
cách đặt số, gạch chữ,
xem sách

TUẦN 3

GÓC XÂY DỰNG

-Xây ngôi nhà của bé có
vườn hoa, hồ bơi. Tổ
chức tân gia nhà mới,
mời các nhóm khác tới

dự.

GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát múa, vẽ nặn tô

màu.Tổ chức phòng

triển lãm tranh ảnh.

Biểu diễn văn nghệ.

GÓC HỌC TẬP

-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về đúng
nhà”. Tìm tên bạn có
chứa chữ cái o, ô, ơ.

GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh ảnh về bản
thân bé

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

TUẦN 4

GÓC XÂY DỰNG

Xây vườn rau, cây ăn quả
nhà bé.

GÓC NGHỆ THUẬT

Vẽ các thực phẩm, nặn
các loại quả.

GÓC HỌC TẬP

-Thêm nhân cho bánh,
đếm số nhân để đính chữ
số

- Chơi lô tô, tranh so hình
về 4 nhóm thực phẩm

- Chơi đính chữ cái còn
thiếu trong từ

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng ăn uống chế
biến thực phẩm

- Bé tập làm nội trợ : Tập
làm bánh in

GÓC THIÊN NHIÊN

Chơi với nước, thí
nghiệm “nước sạch,
nước bẩn”



HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU

TUẦN 1

-Khám phá khoa học
“ Mỗi người đều có 2
mắt”

-Rèn kỹ năng gấp mền
gối

LQCC: Thực hiện bài tập
“trò chơi với chữ cái a,ă,â”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hành khám phá
khoa học “Đôi mắt của
bé có lờ, lúc nhắm hay
chớp mắt”

-Củng cố thao tác vệ
sinh: Rửa tay, lau tay.

-Ôn chữ cái “o,ô,ơ” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Thực hành khám phá
khoa học “Bé luôn giữ
gìn đôi mắt của mình”

-Rèn kĩ năng: Đánh
răng - súc miệng.

-Ôn chữ cái “a,ă,â” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

-Khám phá khoa học

“ Cách chăm sóc đôi
mắt”

-Giáo dục trẻ biết bảo
vệ bản than.

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái “e,ê”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 25/9 đến ngày 22/10/2023

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT

ĐỘNG

CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Trường mầm non Đom
Đóm thân yêu.

LÀM QUEN VỚI TOÁN

-Hình và mối liên hệ giữa
các hình.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH

-Hoạt động 1:Truyện:
“ Cậu bé mũi dài”

-Hoạt động 2 :Vẽ tô
màu chân dung bé

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

-Chạy nhanh 18m.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-Hoạt động 1: Làm
quen chữ cái “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Hoa bé ngoan ”

TUẦN 2

-Lớp Lá của em. -Đếm đến 6 nhận biết
nhóm có 6 đối tượng.

Nhận biết số 6.

-Hoạt động 1:Chuyện
của Dê con

- Hoạt động 2: Vẽ tô
màu cô giáo

- Đi trên dây. - Hoạt động 1: Trò
chơi với chữ cái

“a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Tập đếm ”.



TUẤN 3

Khám phá về đồ dùng
của bé.

- Nhận biết mối quan hệ
hơn kém về số lượng trong

phạm vi 6.

-Hoạt động 1:Thơ “Cô
dạy’’

-Hoạt động 2: Trang trí
khăn quàng cổ

-Ném xa bằng 1 tay - đi
khụy gối.

-Hoạt động 1: Tâp tô
chữ “a,ă,â”

- Hoạt động 2: Dạy
hát :“ Thật đáng yêu ”.

-Bớt 1, ôn các hình -Hoạt động 1: Thơ :
“Bé ơi”.
-Hoạt động 2: Cắt dán
áo bạn trai , bạn gái

-Bò dích dắc bằng bàn tay-
cẳng chân qua 5 hộp cách
nhau 60cm.

-Hoạt động 1: Ôn tập
cái chữ “a,ă,â”, “o,ô,ơ”

- Hoạt động 2: Dạy
hát : “ Bầu và bí

HOẠT

ĐỘNG

NGOÀI

TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát :Trang phục
của bé.

-Trò choi: Lộn cầu vồng.

-Thí nghiệm “ Trứng nổi
trên nước”

-Trò chơi vận động: Kéo
co.

- Quan sát vườn rau
của trường

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

-Thí nghiệm “ Thổi bóng
với nước rửa chén”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát cây trong
trường

Trò chơi vận động:
Cướp cờ

TUẦN 2

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian:
Rồng rắn lên mây.

-Thí nghiệm : “Thí nghiệm
dung nham”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát : Cơ thể của
bé .

Trò chơi dân gian: Kéo
co.

- Thí nghiệm : “Dựng
thuyền táo”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát câydừa

- Trò chơi vận động:
Về đúng nhà

TUẤN 3

- Đi dạo, nhặt lá vàng
rơi.

- Trò chơi vận động:
Giúp mẹ

- Thí nghiệm “đổi màu khi
trộn màu sắc”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát cây tràu bà

TCDG: Chim đổi lồng

-Thí nghiệm “Phân biệt
trứng sống trứng chín”

Trò chơi vận động: Cáo và
thỏ

- Quan sát hồ bơi của
trường.

Trò chơi vận động:
Nhốt không khí vào túi

TUẦN 4

-Quan sát cây hoa giấy.

Trò chơi vận động: Mèo

-Thí nghiệm “Bút chì
xuyên túi nước không

-Dạo chơi vườn trường
trò chuyện với trẻ về

- Thí nghiệm “Cơn mưa
màu sắc ”

- Giải câu đố về các bộ
phận trên cơ thể bé.



và chim sẽ chảy”

-Trò chơi vận động: Ai tài
ai khéo

ngày 20/10.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

HOẠT

ĐỘNG

GÓC

TUẦN 1

GÓC PHÂN VAI

-Gia đình bán hàng
quần áo, giày dép, mũ
nón.Tổ chức khai trương
cửa hàng

GÓC XÂY DỰNG

- Xây khu tập thể nhà bé

.

GÓC HỌC TẬP

-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn
thành công việc

GÓC NGHỆ THUẬT

-Hát múa đúng giai điệu
các bài hát khi tổ chức văn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh,

chơi với nước, gấp

thuyền thả nước. Tổ

chức gieo hạt.

TUẦN 2

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng nước giải khát,

siệu thị. Tổ chức khai

trương cửa hàng.

GÓC XÂY DỰNG

-Xây công viên,biết cách
bố trí công trình khi xây.

GÓC THƯ VIỆN

-Làm truyện, tranh chủ
đề,làm các đồ dùng học
tập, xé dán, vẽ nặn các
đồ dùng để tặng bạn

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt lá
vàng

GÓC HỌC TẬP

- Làm các bài tập toán
cách đặt số, gạch chữ,
xem sách

TUẦN 3

GÓC XÂY DỰNG

-Xây ngôi nhà của bé có
vườn hoa, hồ bơi. Tổ
chức tân gia nhà mới,
mời các nhóm khác tới

dự.

GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát múa, vẽ nặn tô

màu.Tổ chức phòng triển

lãm tranh ảnh. Biểu diễn

văn nghệ.

GÓC HỌC TẬP

-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên
bạn có chứa chữ cái o,
ô, ơ.

GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh ảnh về bản
thân bé

GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây, nhặt
lá vàng

TUẦN 4

GÓC XÂY DỰNG

Xây vườn rau, cây ăn

GÓC NGHỆ THUẬT

Vẽ các thực phẩm, nặn các

GÓC HỌC TẬP

-Thêm nhân cho bánh,
đếm số nhân để đính

GÓC PHÂN VAI

Cửa hàng ăn uống chế biến

GÓC THIÊN NHIÊN

Chơi với nước, thí
nghiệm “nước sạch,



quả nhà bé. loại quả. chữ số

- Chơi lô tô, tranh so
hình về 4 nhóm thực
phẩm

- Chơi đính chữ cái
còn thiếu trong từ

thực phẩm

- Bé tập làm nội trợ : Tập
làm bánh in

nước bẩn”

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU

TUẦN 1

-Khám phá khoa học
“ Mỗi người đều có 2
mắt”

-Rèn kỹ năng gấp mền gối LQCC: Thực hiện bài
tập “trò chơi với chữ

cái a,ă,â”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hành khám phá
khoa học “Đôi mắt của
bé có lờ, lúc nhắm hay
chớp mắt”

-Củng cố thao tác vệ sinh:
Rửa tay, lau tay.

-Ôn chữ cái “o,ô,ơ” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Thực hành khám phá
khoa học “Bé luôn giữ
gìn đôi mắt của mình”

-Rèn kĩ năng: Đánh răng -
súc miệng.

-Ôn chữ cái “a,ă,â” -Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

-Khám phá khoa học

“ Cách chăm sóc đôi
mắt”

-Giáo dục trẻ biết bảo vệ
bản than.

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái “e,ê”

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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